
Tổng TC Lý thuyết Thực hành Bài tập

Giáo dục quốc phòng 165

102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3 2 1 0 75

148000 Kỹ thuật điện - điện tử 2 1 0 1 45

102016 Toán A1 3 2 0 1 60

116000 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 1 0 1 45

148001 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Ô tô 2 2 0 0 30

148002 Thực tập Kỹ thuật điện - điện tử 1 0 1 0 45

13 8 2 3 300

148003 Nguyên lý Động cơ đốt trong  4 4 0 0 60

102055 English 1 2 2 0 0 30

102018 Toán A2 4 4 0 0 60

102036 Vật lý đại cương 3 3 0 0 45

148004 Dung sai kỹ thuật đo 2 1 0 1 45

116039 Cơ kỹ thuật 3 2 0 1 60

148005 TT Nguội 1 0 1 0 45

19 16 1 2 345

102002 Giáo dục thể chất  1 1 0 0 1 30

102056 English 2 2 1 0 1 45

148006 Lập trình Matlab 2 2 0 0 30

148007 Vật liệu học 2 2 0 0 30

148008 Kỹ thuật nhiệt 2 1 0 1 45

148009 Nguyên lý - Chi tiết máy 3 3 0 0 45

148010  TT Động cơ đốt trong 3 1 2 0 105

15 10 2 3 330

102005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 4 0 1 90

102057 English 3 2 1 0 1 45

148011 Lý thuyết Ô tô 3 2 0 1 60

102003 Giáo dục thể chất 2 1 0 0 1 30

116001 CAD trong kỹ thuật 2 1 0 1 45
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148012 Kinh tế học đại cương

148013 Nhập môn quản trị chất lượng

116043 Thực tập 1 1 0 0 1 30

15 9 0 6 345

148014 Vi điều khiển ứng dụng 3 2 0 1 60

148015 Cơ học lưu chất ứng dụng 2 2 0 0 30

148016 Tính toán Động cơ đốt trong 3 2 0 1 60

102006 Pháp luật đại cương 2 2 0 0 30

102058 English 4 2 1 0 1 45

102004 Giáo dục thể chất 3 1 0 0 1 30

148017 TT Hệ thống truyền lực Ôtô 3 1 1 1 90

148018 Cơ sở công nghệ chế tạo máy

148019 Máy thủy lực và khí nén

18 11 1 6 390

148020 Hệ thống điện – điện tử ô tô 4 4 0 0 60

102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 0 30

102059 English 5 2 1 0 1 45

116044 Thực tập 2 1 0 0 1 30

148021 TT Hệ thống điện – điện tử ôtô 3 1 1 1 90

148022 Trình bày các văn bản và văn bản KHKT

148023 Nhập môn Xã hội học

14 10 1 3 285

148024 Thiết kế ô tô 3 3 0 0 45

148025 Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô 3 3 0 0 45

102001 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN 3 3 0 0 45

148026 TT Hệ thống điều khiển động cơ 3 1 1 1 90

148027 Đồ án chuyên ngành 1 0 0 1 30

102060 English 6 2 1 0 1 45

148028 Ứng dụng MT trong TK và mô phỏng ô tô 

148029 Ứng dụng MT trong TKvà mô phỏng động cơ 

17 12 1 4 345

148030 Dao động và tiếng ồn ô tô 2 2 0 0 30

148031 Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô 2 2 0 0 30

2 1 0 1 45

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4

Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)

2 1 0 1 45

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5

Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)

2 2 0 0 30

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6

Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)

2 1 0 1 45

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7
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148032 TT Hệ thống điện thân xe 2 1 1 0 60

148033 TT Hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô 2 1 1 0 60

8 6 2 0 180

148034 Quản lý dịch vụ ô tô 2 1 0 1 45

102061 English 7 2 1 0 1 45

148035 TT Chẩn đoán trên ô tô  2 1 1 0 60

148036 Anh văn chuyên ngành 2 2 0 0 30

148037 Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô

148038 Năng lượng mới trên ô tô

88888 Tốt nghiệp 10 10 0 0 150

20 16 1 3 375

139 98 11 30 2895

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Khoa CĐ -ĐT;

- Lưu: VT, P.ĐT.

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8

Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)

2 1 0

TỔNG CỘNG HỌC KỲ 9

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thành Hiển 

1 45
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